
Trường THCS Hiệp Phước 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

 Thực hiện từ ngày 08 tháng 10 năm 2018 
 
 

THỨ TIẾT 
6A1 (C. Tuyền) 6A2 (Huyen.CD) 6A3 (Trang) 6A4 (Hue) 6A5 (C. Hảo) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 

1 SHCD SHCN SHCD SHCN SHCD SHCN SHCD SHCN SHCD SHCN 

2 Văn - Trang MT - T. Bình Nhạc - C. Hảo Tin - Hue AV - Nhi Sinh - C. Chi Sinh - C. Chi Toán - Dung. TM Toán - Dung. TM Lý PĐ - C.Tu 

3 Tin - Hue Văn - Trang MT - T. Bình Tin - Hue Văn - Trang CNghệ - C. Tuyền Văn - Hoa Toán - Dung. TM Văn - Huyen.V Sinh - C. Chi 

4 Tin - Hue  Sinh - C. Chi  Toán - Phong  Văn - Hoa  Lý - C.Tu  

5           

3 

1 AV TC - Nhi Toán - T.Bằng Văn - Trang CNghệ - C. Tuyền Nhạc - C. Hảo Anh văn PĐ - Nhi CNghệ - C. Tuyền Sinh - C. Chi GDCD - Huyen.CD AV - Tram 

2 AV - Nhi AV - Nhi Văn - Trang AV TC - Tram Sinh - C. Chi Văn - Trang Lý PĐ - C.Tu Anh văn PĐ - 
Hang.AV 

AV - Tram CNghệ - C. Tuyền 

3 Lý - C.Tu AV TC - Nhi AV - Tram Văn PĐ - Trang Tin - Quan GDCD - Huyen.CD Nhạc - C. Hảo Anh văn PĐ - 
Hang.AV 

Văn - Huyen.V TD - T.Lan 

4 CNghệ - C. Tuyền Toán PĐ - T.Bằng AV - Tram Anh văn PĐ - Tram Tin - Quan Lý - C.Tu Văn - Hoa GDCD - Huyen.CD Văn - Huyen.V TD - T.Lan 

5           

4 

1 TD - T.Lan Nhạc - C. Hảo Toán - C. Dung AV TC - Tram CNghệ - C. Tuyền AV - Nhi Sử - Thoa Toán - Dung. TM Địa - Dao CNghệ - C. Tuyền 

2 TD - T.Lan Toán - T.Bằng AV - Tram CNghệ - C. Tuyền AV - Nhi Sử - Thoa CNghệ - C. Tuyền Toán - Dung. TM Nhạc - C. Hảo Anh văn PĐ - Tram 

3 Toán - T.Bằng Toán - T.Bằng TD - T.Lan Toán - C. Dung Toán - Phong Toán PĐ - Phong AV - Hang.AV TD - T.Lan Anh văn PĐ - Tram Toán PĐ - Dung. TM 

4 AV TC - Nhi Sinh - C. Chi TD - T.Lan Toán PĐ - C. Dung Toán - Phong Anh văn PĐ - Nhi AV - Hang.AV TD - T.Lan Sinh - C. Chi Toán PĐ - Dung. TM 

5           

5 

1 AV TC - Nhi Anh văn PĐ - Nhi Sinh - C. Chi AV TC - Tram Địa - C. Thúy Văn - Trang Tin - Hue AV - Hang.AV AV - Tram Toán - Dung. TM 

2 Văn - Trang AV TC - Nhi Địa - C. Thúy Anh văn PĐ - Tram Toán - Phong Văn - Trang Tin - Hue Toán PĐ - Dung. TM Anh văn PĐ - Tram Văn - Huyen.V 

3 Sinh - C. Chi Lý PĐ - C.Tu Lý - C.Tu Sử - Thoa Toán PĐ - Phong  Địa - C. Thúy  Toán - Dung. TM  

4 Địa - C. Thúy Văn - Trang Văn - Trang Toán - C. Dung Anh văn PĐ - Nhi  Lý - C.Tu  Toán - Dung. TM  

5           

6 

1 CNghệ - C. Tuyền AV - Nhi Văn - Trang AV TC - Tram TD - T.Lan MT - T. Bình Văn - Hoa Văn PĐ - Hoa Tin - Quan Sử - Thoa 

2 GDCD - Huyen.CD Anh văn PĐ - Nhi Văn PĐ - Trang AV TC - Tram TD - T.Lan Lý PĐ - C.Tu Văn PĐ - Hoa Anh văn PĐ - 
Hang.AV 

Tin - Quan MT - T. Bình 

3 Toán PĐ - T.Bằng Văn PĐ - Trang GDCD - Huyen.CD Lý PĐ - C.Tu Văn PĐ - Trang  MT - T. Bình  Văn PĐ - Huyen.V  

4 Sử - Thoa Văn PĐ - Trang Toán - C. Dung Toán PĐ - C. Dung Văn PĐ - Trang  Toán PĐ - Dung. TM  Văn PĐ - Huyen.V  

5           

7 

1           

2           

3           

4           

5           



Trường THCS Hiệp Phước 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

 Thực hiện từ ngày 08 tháng 10 năm 2018 
 
 

THỨ TIẾT 
6A6 (Thoa) 6A7 (T. Thiện) 6A8 (C. Hồng) 7A1 (Thao.S) 7A2 (C. Lẫm) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 

1 SHCD SHCN SHCD SHCN SHCD SHCN SHCD SHCN SHCD SHCN 

2 Văn - Hoa Sử - Thoa Lý - C.Tu TD - Long Toán - Phong Văn PĐ - Lanh Sử - T. Thiện AV - Kha Văn - C. Lẫm Địa - Chi 

3 CNghệ - C. Tuyền Lý - C.Tu Sinh - Thao.S TD - Long Văn - Lanh AV - Kha Toán PĐ - Dung. TM MT - T. Bình Văn - C. Lẫm Nhạc - C. Hảo 

4 AV - Hang.AV  Toán - Kien  Văn - Lanh  GDCD - C. Thảo.CD  Lý - Thao.L  

5           

3 

1 Tin - Quan Nhạc - C. Hảo MT - T. Bình Văn - Lanh Văn - Lanh Lý - C.Tu AV - Kha AV TC - Kha AV - Duy Sinh - Thao.S 

2 Tin - Quan Sinh - Thao.S AV - Kha Văn - Lanh Sinh - Thao.S Lý PĐ - C.Tu Lý PĐ - Thao.L AV TC - Kha MT - T. Bình Lý PĐ - Thao.L 

3 AV - Hang.AV CNghệ - C. Tuyền CNghệ - C. Tuyền AV - Kha AV - Kha Nhạc - C. Hảo Văn - Lanh Văn - Lanh TD - Long AV - Duy 

4 Anh văn PĐ - 
Hang.AV 

Văn - Hoa GDCD - Huyen.CD Anh văn PĐ - Kha Anh văn PĐ - Kha CNghệ - C. Tuyền Văn - Lanh Văn - Lanh TD - Long CNghệ - T. Tài 

5        Lý - Thao.L   

4 

1 Sinh - Thao.S AV - Hang.AV Tin - Quan Sinh - Thao.S AV - Kha Toán - Phong Toán PĐ - Dung. TM AV TC - Kha Địa - Chi Toán - C. Hằng 

2 Toán PĐ - Phong Toán - Phong Tin - Quan Anh văn PĐ - Kha Địa - Dao MT - T. Bình Toán - Dung. TM Địa - Chi Sử - T. Thiện Toán PĐ - C. Hằng 

3 GDCD - Huyen.CD TD - Long Địa - Dao Anh văn PĐ - Kha Sử - Thoa GDCD - Huyen.CD AV TC - Kha Nhạc - C. Hảo GDCD - C. Thảo.CD Sinh - Thao.S 

4 Địa - Dao TD - Long AV - Kha Sử - T. Thiện Sinh - Thao.S CNghệ - C. Tuyền Địa - Chi Sinh - Thao.S Toán - C. Hằng  

5           

5 

1 Toán - Phong Lý PĐ - C.Tu Văn - Lanh Toán PĐ - Kien Tin - Quan TD - Long Sinh - Thao.S Anh văn PĐ - Kha Toán - C. Hằng AV - Duy 

2 Văn PĐ - Hoa MT - T. Bình Văn PĐ - Lanh Văn - Lanh Tin - Quan TD - Long CNghệ - T. Tài Anh văn PĐ - Kha Toán - C. Hằng Anh văn PĐ - Duy 

3 Anh văn PĐ - 
Hang.AV 

 Toán - Kien  Anh văn PĐ - Kha  TD - Long Tin - Hue Tin - Hue Văn - C. Lẫm 

4 Toán PĐ - Phong  Toán - Kien  Anh văn PĐ - Kha  TD - Long Tin - Hue Tin - Hue Văn - C. Lẫm 

5           

6 

1 Toán - Phong Anh văn PĐ - 

Hang.AV 
Toán - Kien Lý PĐ - C.Tu Văn - Lanh Toán PĐ - Phong Toán - Dung. TM Toán - Dung. TM Toán PĐ - C. Hằng Anh văn PĐ - Duy 

2 Toán - Phong Văn PĐ - Hoa Toán PĐ - Kien Nhạc - C. Hảo Văn PĐ - Lanh Toán PĐ - Phong Toán - Dung. TM Văn PĐ - Lanh Sử - T. Thiện Anh văn PĐ - Duy 

3 Văn - Hoa  CNghệ - C. Tuyền  Toán - Phong  Văn PĐ - Lanh AV - Kha Văn PĐ - C. Lẫm  

4 Văn - Hoa  Văn PĐ - Lanh  Toán - Phong  Sử - T. Thiện AV TC - Kha Văn PĐ - C. Lẫm  

5           

7 

1           

2           

3           

4           

5           



Trường THCS Hiệp Phước 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

 Thực hiện từ ngày 08 tháng 10 năm 2018 
 
 

THỨ TIẾT 
7A3 (Tri) 7A4 (T. Tài) 7A5 (Lanh) 7A6 (C. Thảo.CD) 7A7 (Thao.L) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 

1 SHCD SHCN SHCD SHCN SHCD SHCN SHCD SHCN SHCD SHCN 

2 AV - Tri Anh văn PĐ - Tri Sinh - Thao.S Toán PĐ - C. Dung MT - T. Bình AV - Duy Toán - C. Dung CNghệ - T. Tài CNghệ - T. Tài Sinh - Thao.S 

3 Toán - C. Hằng Văn - C. Lẫm Toán - C. Dung Lý - Thao.L Địa - Chi AV - Duy AV - Hang.AV Sử - T. Thiện Sử - T. Thiện Toán - C. Dung 

4 Địa - Chi  Toán - C. Dung  Toán - Dung. TM  Sinh - Thao.S  Văn - Trang  

5           

3 

1 AV - Tri TD - Long TD - Long Văn - Hoa Lý - Thao.L CNghệ - T. Tài Văn - Hoa AV - Hang.AV AV - Hang.AV Văn - Trang 

2 AV - Tri TD - Long TD - Long Văn PĐ - Hoa Văn - Lanh AV - Duy Văn - Hoa MT - T. Bình Anh văn PĐ - 
Hang.AV 

Nhạc - C. Hảo 

3 Lý - Thao.L Anh văn PĐ - Tri Văn - Hoa CNghệ - T. Tài Anh văn PĐ - Duy Sinh - Thao.S Sinh - Thao.S Văn PĐ - Hoa Văn - Trang Lý PĐ - Thao.L 

4 Văn - C. Lẫm Sinh - Thao.S Sinh - Thao.S Nhạc - C. Hảo Anh văn PĐ - Duy Anh văn PĐ - Duy GDCD - C. Thảo.CD Anh văn PĐ - 
Hang.AV 

Văn - Trang Văn PĐ - Trang 

5           

4 

1 Anh văn PĐ - Tri MT - T. Bình Sử - T. Thiện Địa - Chi Nhạc - C. Hảo TD - Long AV - Hang.AV Sử - T. Thiện Tin - Hue Toán PĐ - C. Dung 

2 Toán - C. Hằng GDCD - C. Thảo.CD AV - Duy Anh văn PĐ - Duy Sinh - Thao.S TD - Long Địa - Chi Toán - C. Dung Tin - Hue AV - Hang.AV 

3 Toán - C. Hằng Toán PĐ - C. Hằng AV - Duy Anh văn PĐ - Duy Toán - Dung. TM Sử - T. Thiện Tin - Hue Anh văn PĐ - 

Hang.AV 
Toán - C. Dung Địa - Chi 

4 Sử - T. Thiện  MT - T. Bình  Toán - Dung. TM  Tin - Hue  Toán - C. Dung  

5           

5 

1 CNghệ - T. Tài Văn - C. Lẫm Lý PĐ - Thao.L Văn - Hoa Toán - Dung. TM Tin - Hue Toán - C. Dung Lý - Thao.L Văn PĐ - Trang Toán - C. Dung 

2 Sinh - Thao.S Văn - C. Lẫm AV - Duy Văn - Hoa Toán PĐ - Dung. TM Tin - Hue Toán - C. Dung Anh văn PĐ - 
Hang.AV 

Lý - Thao.L Toán PĐ - C. Dung 

3 Toán - C. Hằng Sử - T. Thiện Văn PĐ - Hoa Toán - C. Dung Văn - Lanh Văn PĐ - Lanh Nhạc - C. Hảo Văn - Hoa Sinh - Thao.S Anh văn PĐ - 
Hang.AV 

4 Toán PĐ - C. Hằng Lý PĐ - Thao.L Anh văn PĐ - Duy Sử - T. Thiện Văn - Lanh Văn PĐ - Lanh Văn - Hoa Văn PĐ - Hoa AV - Hang.AV Anh văn PĐ - 
Hang.AV 

5           

6 

1 Văn PĐ - C. Lẫm Nhạc - C. Hảo Toán - C. Dung Tin - Hue Sử - T. Thiện Văn - Lanh TD - Long Toán PĐ - C. Dung Địa - Chi TD - Long 

2 Văn PĐ - C. Lẫm Địa - Chi Toán PĐ - C. Dung Tin - Hue Địa - Chi Toán PĐ - Dung. TM TD - Long Toán PĐ - C. Dung GDCD - C. Thảo.CD TD - Long 

3 Tin - Hue  Địa - Chi  GDCD - C. Thảo.CD  Lý PĐ - Thao.L  Sử - T. Thiện  

4 Tin - Hue  GDCD - C. Thảo.CD  Lý PĐ - Thao.L  Địa - Chi  MT - T. Bình  

5           

7 

1           

2           

3           

4           

5           



Trường THCS Hiệp Phước 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

 Thực hiện từ ngày 08 tháng 10 năm 2018 
 
 

THỨ TIẾT 
8A1 (Trinh) 8A2 (Bich) 8A3 (C. Hiếu) 8A4 (C. Chi) 8A5 (Kien) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 

1 SHCD SHCN SHCD SHCN SHCD SHCN SHCD SHCN SHCD SHCN 

2 Văn - Trinh CNghệ - C. Diễm Văn - Diep Toán - Bich Tin - T. M Trung Sử - C. L. Hằng AV - C.T.Thảo AV - C.T.Thảo CNghệ - C. Diễm Toán - Kien 

3 Sử - Thoa Sử - Thoa Lý - C.Tu Toán - Bich Toán - Bich CNghệ - C. Diễm Hoá - C. Hiếu Hóa PĐ - C. Hiếu Hóa PĐ - C.Nhung Anh văn PĐ - Tri 

4 AV - C.T.Thảo  CNghệ - C. Diễm  Toán - Bich  Văn - Huyen.V  AV - Tri  

5           

3 

1 Lý - C.Tu Anh văn PĐ - 
C.T.Thảo 

CNghệ - C. Diễm AV - Tri Sinh - C. Chi GDCD - Huyen.CD TD - T.Lan Văn - Huyen.V Văn - Huyen.V MT - T. Bình 

2 AV - C.T.Thảo GDCD - Huyen.CD Nhạc - C. Hảo Sinh - C. Chi CNghệ - C. Diễm AV - Tri TD - T.Lan Văn - Huyen.V GDCD - Huyen.CD Sinh - C. Duyên 

3 AV - C.T.Thảo Hoá - C. Hiếu MT - T. Bình Văn - Diep Văn - Diep Lý - C.Tu Hoá - C. Hiếu CNghệ - C. Diễm TD - T.Lan Văn - Huyen.V 

4 CNghệ - C. Diễm Văn - Trinh AV - Tri Văn - Diep Nhạc - C. Hảo Anh văn PĐ - Tri AV - C.T.Thảo Sinh - C. Chi TD - T.Lan Văn PĐ - Huyen.V 

5  Sinh - C. Chi    Hóa PĐ - C.Nhung     

4 

1 Tin - T. M Trung AV TC - C.T.Thảo Toán - Bich Sinh - C. Chi Sinh - C. Chi Anh văn PĐ - Tri Toán - C. T Lan GDCD - Huyen.CD Toán - Kien Sử - Thoa 

2 Tin - T. M Trung AV TC - C.T.Thảo AV - Tri GDCD - Huyen.CD Toán - Bich Anh văn PĐ - Tri Toán - C. T Lan Nhạc - C. Hảo Toán - Kien Sinh - C. Duyên 

3 Sinh - C. Chi Địa - C. Dương Tin - T. M Trung Anh văn PĐ - Tri Nghề - C. Diễm MT - T. Bình Anh văn PĐ - 

C.T.Thảo 
Sinh - C. Chi AV - Tri Toán PĐ - Kien 

4 Nhạc - C. Hảo Toán - Kien Tin - T. M Trung Anh văn PĐ - Tri Địa - C. Dương Sử - C. L. Hằng CNghệ - C. Diễm Sử - Thoa Anh văn PĐ - Tri Tin - T. M Trung 

5  MT - T. Bình         

5 

1 Toán - Kien Anh văn PĐ - 
C.T.Thảo 

TD - T.Lan Hoá - C. Hiếu Văn - Diep Hoá - C.Nhung Tin - T. M Trung MT - T. Bình Lý - C.Tu AV - Tri 

2 AV TC - C.T.Thảo Lý PĐ - C.Tu TD - T.Lan Văn - Diep Văn - Diep AV - Tri Tin - T. M Trung Anh văn PĐ - 
C.T.Thảo 

Hoá - C.Nhung Sử - Thoa 

3 AV TC - C.T.Thảo Toán - Kien Toán - Bich Toán PĐ - Bich TD - T.Lan Văn PĐ - Diep Toán PĐ - C. T Lan Văn - Huyen.V Tin - T. M Trung Hoá - C.Nhung 

4 Văn - Trinh Toán PĐ - Kien Toán PĐ - Bich Hóa PĐ - C. Hiếu TD - T.Lan Văn PĐ - Diep Toán PĐ - C. T Lan Văn PĐ - Huyen.V Nhạc - C. Hảo Anh văn PĐ - Tri 

5  Hoá - C. Hiếu         

6 

1 Văn PĐ - Trinh AV TC - C.T.Thảo Lý PĐ - C.Tu Sử - C. L. Hằng Toán - Bich Tin - T. M Trung Địa - C. Dương Toán - C. T Lan Văn - Huyen.V CNghệ - C. Diễm 

2 Văn PĐ - Trinh Hóa PĐ - C. Hiếu Sử - C. L. Hằng Địa - C. Dương Toán PĐ - Bich AV - Tri Văn PĐ - Huyen.V Toán - C. T Lan Lý PĐ - C.Tu Văn - Huyen.V 

3 TD - T.Lan Toán - Kien Văn PĐ - Diep Hoá - C. Hiếu Lý PĐ - C.Tu Văn - Diep Sử - Thoa Anh văn PĐ - 
C.T.Thảo 

Toán - Kien Văn PĐ - Huyen.V 

4 TD - T.Lan Toán PĐ - Kien Văn PĐ - Diep Anh văn PĐ - Tri Hoá - C.Nhung Toán PĐ - Bich Lý - C.Tu Lý PĐ - C.Tu Toán PĐ - Kien Địa - C. Dương 

5  Văn - Trinh         

7 

1           

2           

3           

4           

5           



Trường THCS Hiệp Phước 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

 Thực hiện từ ngày 08 tháng 10 năm 2018 
 
 

THỨ TIẾT 
8A6 (C. Diễm) 9A1 (C. Duyên) 9A2 (C. T Lan) 9A3 (C. Hằng) 9A4 (Diep) 

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 

1 SHCD SHCN SHCD SHCN SHCD SHCN SHCD SHCN SHCD SHCN 

2 Sử - C. L. Hằng Địa - C. Dương Sinh - C. Duyên Văn - Diep Hoá - C.Nhung Toán - C. T Lan GDCD - C. Thảo.CD Toán - C. Hằng Hóa PĐ - C. Hiếu TD - T. Tươi 

3 AV - C.T.Thảo AV - C.T.Thảo Tin - T. M Trung Văn - Diep Lý PĐ - Thao.L Văn - Trinh Sinh - C. Duyên Toán - C. Hằng Văn - Diep TD - T. Tươi 

4 Hoá - C.Nhung  Tin - T. M Trung  Toán - C. T Lan  Văn - C. Lẫm  Văn - Diep  

5           

3 

1 Văn - Trinh Hoá - C.Nhung Văn - Diep Lý - Thao.L AV - C.Hong AV Sinh - C. Duyên AV - C.Lan AV AV TC - Duy Hoá - C. Hiếu Văn - Diep 

2 Văn - Trinh Nghề - C. Diễm Văn - Diep Hoá - C. Hiếu AV - C.Hong AV Hoá - C.Nhung AV - C.Lan AV Văn - C. Lẫm Sinh - C. Duyên AV - C.T.Thảo 

3 Sinh - C. Duyên Hóa PĐ - C.Nhung AV - C.Lan AV MT - T. Bình Văn - Trinh TD - T. Tươi Văn - C. Lẫm Văn - C. Lẫm GDCD - C. Thảo.CD Anh văn PĐ - 
C.T.Thảo 

4 Lý - C.Tu Sinh - C. Duyên AV - C.Lan AV Lý PĐ - Thao.L Lý - Thao.L TD - T. Tươi Hoá - C.Nhung Hóa PĐ - C.Nhung Văn - Diep CNghệ - C. Diễm 

5  CNghệ - C. Diễm         

4 

1 AV - C.T.Thảo Toán PĐ - Kien Toán - C. Hằng TD - T. Tươi AV TC - Duy GDCD - C. Thảo.CD TD - T. Tươi Tin - T. M Trung Sử - C. L. Hằng Lý - Diem.Li 

2 GDCD - Huyen.CD Toán PĐ - Kien GDCD - C. Thảo.CD TD - T. Tươi CNghệ - C. Diễm Tin - T. M Trung TD - T. Tươi Địa - C. Dương AV - C.T.Thảo Lý PĐ - Diem.Li 

3 Toán - Kien Anh văn PĐ - 

C.T.Thảo 
Sinh - C. Duyên Sử - C. L. Hằng Địa - C. Dương Tin - T. M Trung Sử - C. L. Hằng Lý - Diem.Li MT - T. Bình Toán - Bich 

4 Toán - Kien Nhạc - C. Hảo AV TC - Duy Địa - C. Dương Sử - C. L. Hằng MT - T. Bình Sinh - C. Duyên Toán PĐ - C. Hằng Anh văn PĐ - 
C.T.Thảo 

Toán - Bich 

5           

5 

1 TD - T. Tươi Văn - Trinh Hóa PĐ - C. Hiếu Anh văn PĐ - C.Lan 
AV 

Anh văn PĐ - C.Hong 
AV 

Sinh - C. Duyên Lý - Diem.Li Toán - C. Hằng Địa - C. Dương Văn - Diep 

2 TD - T. Tươi Toán - Kien Địa - C. Dương Anh văn PĐ - C.Lan 
AV 

Anh văn PĐ - C.Hong 
AV 

Văn - Trinh Lý PĐ - Diem.Li Toán - C. Hằng Hoá - C. Hiếu Toán - Bich 

3 MT - T. Bình Anh văn PĐ - 
C.T.Thảo 

Hoá - C. Hiếu Toán - C. Hằng Lý - Thao.L Văn - Trinh Hoá - C.Nhung Anh văn PĐ - C.Lan 
AV 

Lý - Diem.Li Sinh - C. Duyên 

4 Tin - T. M Trung Lý PĐ - C.Tu Văn - Diep Toán - C. Hằng Địa - C. Dương Toán PĐ - C.Dung 
HT 

Văn - C. Lẫm Anh văn PĐ - C.Lan 
AV 

Anh văn PĐ - 
C.T.Thảo 

Toán PĐ - Bich 

5           

6 

1 Tin - T. M Trung Toán - Kien Lý - Thao.L Văn PĐ - Diep Toán - C. T Lan Văn PĐ - Trinh MT - T. Bình Toán PĐ - C. Hằng Văn PĐ - Diep Địa - C. Dương 

2 CNghệ - C. Diễm Anh văn PĐ - 
C.T.Thảo 

Toán - C. Hằng Văn PĐ - Diep Toán - C. T Lan Văn PĐ - Trinh Tin - T. M Trung Văn PĐ - C. Lẫm Văn PĐ - Diep Toán - Bich 

3 Văn - Trinh Văn PĐ - Trinh Toán PĐ - C. Hằng Toán PĐ - C. Hằng Hóa PĐ - C.Nhung Toán PĐ - C. T Lan CNghệ - C. Diễm Văn PĐ - C. Lẫm Tin - T. M Trung Toán PĐ - Bich 

4 Sử - C. L. Hằng Văn PĐ - Trinh CNghệ - C. Diễm Toán PĐ - C.Dung 
HT 

Văn - Trinh Toán PĐ - C. T Lan Địa - C. Dương  Tin - T. M Trung  

5           

7 

1           

2           

3           

4           

5           



Trường THCS Hiệp Phước 

Năm học 2018 - 2019 

Học kỳ 1 
THỜI KHOÁ BIỂU Số 5 

 Thực hiện từ ngày 08 tháng 10 năm 2018 
 
 

THỨ TIẾT 
9A5 (C. Dương) 9A6 (C. L. Hằng)    

Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

2 

1 SHCD SHCN SHCD SHCN       

2 Địa - C. Dương Văn - Trinh Lý - Thao.L Văn - C. Lẫm       

3 Văn - Trinh GDCD - C. Thảo.CD Toán - C. T Lan Toán - C. T Lan       

4 AV - Nhi  MT - T. Bình        

5           

3 

1 Sinh - C. Duyên Hóa PĐ - C. Hiếu Văn - C. Lẫm TD - T. Tươi       

2 Hoá - C. Hiếu Văn - Trinh Văn - C. Lẫm TD - T. Tươi       

3 Anh văn PĐ - Nhi Văn - Trinh AV - C.Hong AV Sinh - C. Duyên       

4 Văn - Trinh MT - T. Bình AV - C.Hong AV Văn PĐ - C. Lẫm       

5           

4 

1 Địa - C. Dương Toán PĐ - Bich CNghệ - C. Diễm Địa - C. Dương       

2 Sử - C. L. Hằng Anh văn PĐ - Nhi Sinh - C. Duyên Sử - C. L. Hằng       

3 Toán - Bich Anh văn PĐ - Nhi Toán - C. T Lan GDCD - C. Thảo.CD       

4 Toán - Bich Sinh - C. Duyên Toán - C. T Lan AV TC - Duy       

5           

5 

1 Văn PĐ - Trinh Toán - Bich Văn - C. Lẫm Tin - T. M Trung       

2 Văn PĐ - Trinh Hoá - C. Hiếu Văn - C. Lẫm Hoá - C.Nhung       

3 AV - Nhi Tin - T. M Trung Anh văn PĐ - C.Hong 
AV 

Lý - Thao.L       

4 Lý - Thao.L Tin - T. M Trung Anh văn PĐ - C.Hong 
AV 

Hóa PĐ - C.Nhung       

5           

6 

1 CNghệ - C. Diễm Lý PĐ - Thao.L Hoá - C.Nhung Văn PĐ - C. Lẫm       

2 Lý - Thao.L TD - T. Tươi Địa - C. Dương Tin - T. M Trung       

3 Toán - Bich TD - T. Tươi Toán PĐ - C. T Lan Lý PĐ - Thao.L       

4 Toán PĐ - Bich  Toán PĐ - C. T Lan        

5           

7 

1           

2           

3           

4           

5           

 


